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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỤC NGẠN 

tØnh BẮC GIANG 

 

Bản án số: 19/2022/HSST 

Ngày 04/4/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN - TỈNH BẮC GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Hiếu. 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Vũ Ngọc Côn. 

                                         2. Ông Giáp Văn Phẩm. 

- Thư ký phiên toà:  Ông Vũ Hữu Thơ – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Lục Ngạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tham gia phiên toà: 

Ông Trần Quang Ninh - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 04 năm 2022 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 03/2022/HSST ngày 25 

tháng 01 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2022/QĐXXST - 

HS ngày 09 tháng 02 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên toà số 09/2022/QĐST-

HS ngày 22 tháng 02 năm 2022 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Lƣờng Văn L, sinh năm 1990. Tên gọi khác: Không. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Du, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Trình độ học vấn: 

0/12; Con ông: Lường Văn Lét, sinh năm 1959 và bà: Lục Thị Ninh, sinh năm 

1958; Vợ, con: Chưa có. Anh, chị em ruột: Bị cáo là con một. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày từ 

ngày 29/11/2021. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc 

Giang (Có mặt tại phiên toà). 

2. Họ và tên: Nguyễn Văn V, sinh năm 1988. Tên gọi khác: Không. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Thuận A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Trình độ học vấn: 

07/12; Con ông: Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1963 (đã chết) và bà: Hoàng Thị 
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Bình, sinh năm 1962 (đã chết); Vợ, con: Chưa có; Anh, chị em ruột: Có 03 anh em, 

bị cáo là thứ hai. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/3/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 

giam công an huyện Lục Ngạn (Có mặt tại phiên toà). 

* Bị hại:  

1. Anh Hoàng Văn Sang, sinh năm 1999 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt) 

 Trú quán: Thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

2. Anh Hoàng Văn Cấp, sinh năm 1993 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt) 

Trú quán: Thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

3. Anh Hoàng Văn Thực, sinh năm 1987 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt) 

Trú quán: Thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

4. Anh Lục Văn Tâm, sinh năm 1996 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

Trú quán: Thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

           * Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Dương Thị Thuỳ Liên, sinh năm 1991 (Vắng mặt, có đơn xin vắng 

mặt) 

Trú quán: Thôn Biển Trên, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

2. Anh Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1991 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt) 

Trú quán: Thôn Biển Trên, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

3. Anh Lê Mã Lương, sinh năm 1986 (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

Trú quán: Thôn Tư Thâm, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

* Người làm chứng: Anh Đàm Văn Nhân, sinh năm 1987 (Vắng mặt) 

Trú quán: Thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Ngày 23/11/2021 Lường Văn L, sinh năm 1990, trú tại 

thôn Du, xã Đồng Cốc cùng với Nguyễn Văn V, sinh năm 1988, trú tại thôn Thuận 

A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản tại xã Phú 

Nhuận, huyện Lục Ngạn. Ngoài ra Lường Văn L còn một mình thực hiện một vụ 

trộm cắp tài sản vào ngày 26/11/2021 tại xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn. Cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Buổi trưa ngày 23/11/2021, Lường Văn L đi xe mô tô nhãn hiệu 

SUZUKI, màu sơn xanh, biển số 19H3 – 8551 của mình đến nhà Nguyễn Văn V, sinh 

năm 1988, trú tại thôn Thuận A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn chơi. Do không có 

tiền chi tiêu, nên Lập đã rủ Võ đi vào khu rừng thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận để trộm 

cắp tài sản của những người dân đi khai thác gỗ thì Võ đồng ý. Khoảng 14 giờ cùng 

ngày Lập điều khiển xe mô tô của mình chở Võ đi từ thôn Thuận A, xã Phú Nhuận vào 

đến khu rừng thôn Vách Gạo đến gần chỗ những người dân đang khai thác gỗ, Lập 
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dừng xe lại cách vị trí để xe của những người khai thác gỗ khoảng 300m rồi Lập bảo 

Võ đứng trông xe, đợi Lập lên xem có tài sản gì sơ hở thì lấy trộm. Lập đi bộ một mình 

lên rừng thì thấy có chiếc xe mô tô nhãn hiệu SYM, màu sơn  xanh, biển số 98N2 - 

4970 của anh Hoàng Văn Sang, sinh năm 1999, trú tại thôn Đồng Hả, xã Yên Định, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang dựng ở đó, Lập quan sát không thấy người, Lập tiến 

lại gần chiếc xe máy của anh Sang thấy chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa điện, Lập liền 

lấy chìa khóa mở cốp xe ra thấy có 01 (một) điện thoại di động Realme C5, màu  xanh, 

rồi Lập lấy chiếc điện thoại đó cho vào túi quần và đi bộ xuống chỗ Võ, bảo Võ quay 

xe, rồi Lập nổ máy điều khiển xe chở Võ đi theo đường thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận 

về đến ngã ba đường rẽ đi xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thì Lập và 

Võ dừng xe lại châm thuốc hút, Lập lấy chiếc điện thoại di động vừa trộm cắp được ra 

xem, bảo với Võ vừa lấy được ở cốp xe của bọn đi cắt gỗ, sau đó Lập cất chiếc điện 

thoại vào túi rồi tiếp tục chở Võ đến quán mua bán, sửa chữa điện thoại Quang Huy của 

anh Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1991, tại thôn Biển Trên, xã Biển Động, huyện Lục 

Ngạn, Lập và Võ vào quán, Lập đưa điện thoại cho anh Tiến để chạy lại phần mềm và 

phá khóa mật khẩu, sau khi phá được khóa xong anh Tiến lấy tiền công 250.000 đồng, 

Lập trả tiền anh Tiến rồi cầm chiếc điện thoại đã mở được khóa và tiếp tục chở Võ 

mang đến quán mua bán, sửa chữa điện thoại Quang Huy tại thôn Thuận A, xã Phú 

Nhuận, huyện Lục Ngạn bán cho chị Dương Thị Thùy Liên, sinh năm 1991, trú tại thôn 

Biển Trên, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn với giá 1.000.000 đồng, nhận tiền xong Lập 

chở Võ về nhà Võ, rồi Lập cho Võ 100.000đồng, xong Lập đi về nhà. Số tiền trên Lập, 

Võ đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, anh Hoàng 

Văn Sang đã có đơn trình báo Công an huyện Lục Ngạn để giải quyết theo thẩm quyền. 

Vụ thứ hai:  Khoảng 14 giờ, ngày 26/11/2021, Lường Văn L một mình điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI, màu sơn xanh, biển số 19H3 - 8551 đến chỗ mọi 

người đang khai thác gỗ tại thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn để tìm 

kiếm tài sản sơ hở thì trộm cắp mang bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Khi Lập đến khu 

rừng tại thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, Lập để xe ở bên dưới và đi bộ lên rừng đến chỗ 

để xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Wave, màu sơn trắng, biển số 98N2 - 8762 của 

anh Lục Văn Tâm, sinh năm 1996, trú tại thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang, Lập quan sát thấy không có người trông trông giữ, rồi tiến lại 

gần chiếc xe mô tô đó, thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa, Lập lấy chìa khóa mở cốp xe 

trộm cắp 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R17, màu xanh bên trong lắp 

sim số 0978.782.409 và số tiền 4.811.000đồng (Bốn triệu tám trăm mười một nghìn 

đồng) để trong ví của anh Tâm. Rồi Lập tiếp tục đi bộ đến chỗ chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

SYM, màu sơn đen, biển số 98M9 - 9525 của anh Hoàng Văn Thực, sinh năm 1987. 

Trú tại thôn Đồng Hả, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Lập lấy chìa 

khóa xe cắm ở ổ khóa điện mở cốp xe ra lấy trộm 01 (một) chiếc điện thoại di động 

OPPO A37, màu Vàng, có ốp lưng nhựa màu trắng bên trong lắp sim số 0365.377.087 
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và số 0379.609.182. Tiếp đó Lập đến chỗ xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Wave, 

màu sơn đỏ, biển số 98B1 - 688.37 của anh Hoàng Văn Cấp, sinh năm 1993, trú tại 

thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Lập lấy chìa khóa xe 

cắm ở ổ khóa điện mở cốp xe ra trộm cắp 01 (một) điện thoại di động OPPO A92, màu 

Xanh, có ốp nhựa màu trắng, bên trong lắp hai sim số 0979.337.493, số 0329.782.993 

và số tiền 300.000đồng để ở ốp lưng điện thoại. Sau khi lấy được những tài sản trên 

Lập đi xuống lấy xe mô tô của mình đi về theo đường cũ, khi về đến quán mua bán, sửa 

chữa điện thoại Quang Huy tại thôn Thuận A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn Lập đã 

vào gặp chị Dương Thị Thùy Liên để hỏi mua lại chiếc điện thoại di động Realme C5, 

màu Xanh Lập và Võ bán ngày 23/11/2021 với giá 1.050.000 đồng thì chị Liên đồng ý 

bán lại. Sau đó Lập mang toàn bộ những chiếc điện thoại trộm cắp được về nhà, tháo 

hết sim điện thoại ra và để ở đầu giường, Lập mở mật khẩu ngẫu nhiên thì mở được 

chiếc điện thoại OPPO A92 nên Lập đã cầm lắp sim số 0379.203.691 để sử dụng, còn 

những điện thoại còn lại Lập mang theo trên người, số tiền Lập trộm cắp được Lập 

dùng để chi tiêu cá nhân. Đến ngày 27/11/2021 Lập đến nhà Võ chơi Lập đã cho Võ 01 

(một) điện thoại di động OPPO A37, màu Vàng bị vỡ kính màn hình, sau đó do không 

sử dụng được nên Võ đã bỏ đi. Đến ngày 28/11/2021 do hết tiền chi tiêu, Lập mang 

chiếc điện thoại di động Realme C5, màu Xanh đến quán mua, bán sửa chữa điện thoại 

của anh Lê Mã Lương, sinh năm 1986, tại thôn Tư Thâm, xã Đồng Cốc bán cho anh 

Lương được 1.000.000đồng, có được tiền Lập đã chi tiêu cá nhân hết. Sau khi phát hiện 

tài sản bị mất trộm, anh Lục Văn Tâm, Hoàng Văn Thực, Hoàng Văn Cấp đã có đơn 

trình báo Công an huyện Lục Ngạn để giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 

29/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn ra lệnh giữ người 

trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Suzuki viva, màu 

sơn xanh, biển số 19H3-8551, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 

đối với Lường Văn L và triệu tập Nguyễn Văn V đến làm việc. Tại Cơ quan điều 

tra Công an huyện Lục Ngạn Lường Văn L, Nguyễn Văn V đã khai nhận toàn bộ 

hành vi trộm cắp của mình. 

Ngày 29/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn tiến 

hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Lường Văn L. Kết quả khám xét nơi ở 

thu giữ trong phòng ngủ của Lập: 01 (một) ốp lưng điện thoại di động màu trắng; 

01 (một) sim điện thoại, mặt sau có các chữ và số 4G viettel 89840, 48008, 82311, 

9676; 01 (một) sim, mặt sau có các chữ và số 4G viettel 8984, 0480, 0001, 7224, 

088; 01 (một) sim, mặt sau có các chữ và số 4G viettel 8984, 04800, 03234, 03860 

và 01 (một) sim, mặt sau có các chữ và số 4G viettel 8984, 0480, 0033, 0591, 152 

đều được niêm phong vào phong bì thư dán kín ký hiệu “KXKC”. Khám xét người 

thu giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R17, màu tím bên trong 

không lắp sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92, màu xanh bên 

trong lắp sim số 0379.203.691; 01 (một) sim viettell có dãy số 
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8984048841000322625; 01 (một) chứng minh thư nhân dân số 122317170 mang 

tên Lường Văn L và 01 (một) đăng ký xe mô tô, xe máy số 0048357, tên chủ xe: 

Nguyễn Thanh Sơn, biển số 19H3-8551 được niêm phong trong phong bì thư dán 

kín ký hiệu “KXN”. 

Ngày 29/11/2021, anh Lê Mã Lương đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra - Công an huyện Lục Ngạn 01 (một) chiếc điện thoại di động Realme C5, màu 

xanh được niêm phong trong phong bì thư dán kín ký hiệu “ĐTL” để phục vụ công 

tác điều tra. 

Ngày 29/11/2021 và 30/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ra yêu cầu định giá tài sản đối với số tài sản bị chiếm 

đoạt ngày 23/11/2021 và ngày 26/11/2021. Tại bản kết luận định giá tài sản số 159, 

160, 162/KL-HĐĐGTS ngày 29, 30/11/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự huyện Lục Ngạn kết luận: 01(một) chiếc điện thoại di động OPPO 

R17 giá trị 2.000.000đồng; 01(một) chiếc điện thoại di động OPPO A92, có một 

ốp nhựa kèm theo giá trị 3.600.000đồng; 06 (sáu) sim điện thoại Viettel trị giá 

480.000 đồng; 01(một) chiếc điện thoại di động Realme C5 giá trị 2.160.000 đồng; 

01(một) chiếc điện thoại di động OPPO A37 trị giá 600.000đồng; 01(một) ốp lưng 

điện thoại di động OPPO A37 trị giá 20.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm 

đoạt là 8.860.000đồng.   

Ngày 28/11/2021 và ngày 30/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 

huyện Lục Ngạn cho Hoàng Văn Cấp, Hoàng Văn Sang, Lục Văn Tâm, Hoàng 

Văn Thực và bị can Lường Văn L xác định hiện trường nơi tài sản bị trộm cắp. Kết 

quả anh Cấp, Tâm, Thực xác định vị trí thuộc Khoảnh 13, anh Sang xác định 

khoảnh 19 đều thuộc thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn. Lập xác 

định chính xác các vị trí trộm cắp ngày 23, 26/11/2021. 

Ngày 03/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang cho Nguyễn Văn V, Lường Văn L xác định người trong bản ảnh 

được thu thập được. Kết quả Võ, Lập xác định người mặc áo kẻ dài tay màu nâu, 

đeo khẩu trang trắng ký hiệu “1” là Võ, còn người mặc áo bò màu xanh ký hiệu số 

“2” là Lập. 

Ngày 03/12/2021 và ngày 05/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Lục Ngạn, tiến hành cho Hoàng Văn Tiến, Dương Thị Thùy Liên, Lê Mã 

Lương, Đàm Văn Nhân nhận dạng qua ảnh. Kết quả anh Tiến nhận ra người trong 

ảnh số 01 (một) là Lường Văn L, sinh năm 1990, trú tại thôn Du, xã Đồng Cốc, 

huyện Lục Ngạn và người trong ảnh số 07 (bẩy) là Nguyễn Văn V, sinh năm 1988, 

trú tại Thuận A, xã Phú Nhuận đến quán anh phá khóa, chạy lại phần mềm điện 

thoại Realme C5. Chị Liên nhận ra người trong ảnh 01 (một) là Lường Văn L, sinh 

năm 1990, trú tại thôn Du, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn đến bán và mua lại điện 

thoại Realme C5 vào ngày 23/11/2021 và ngày 26/11/2021. Anh Lương nhận ra 
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người trong bản ảnh số 01 (một) là Lường Văn L, sinh năm 1990, trú tại thôn Du, 

xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn là người đã bán chiếc điện thoại Realme C5, màu 

xanh cho anh vào ngày 28/11/2021 và anh Nhân nhận ra người trong ảnh số 07 

(bẩy) là Nguyễn Văn V, sinh năm 1988, trú tại thôn Thuận A, xã Phú Nhuận, 

huyện Lục Ngạn là người ngồi sau xe mô tô mà các anh truy đuổi ngày 

23/11/2021. 

Ngày 13/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang cho Hoàng Văn Sang, Hoàng Văn Cấp, Lục Văn Tâm nhận dạng trực 

tiếp điện thoại. Kết quả anh Sang, anh Cấp, anh Tâm nhận ra chiếc điện thoại của 

mình bị trộm cắp ngày 23, 26/11/2021. 

 Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

bản kết luận điều tra và Bản cáo trạng đã truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật không oan sai, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Chủ toạ công bố lời khai của những người bị hại và người liên quan vắng 

mặt. Đối với người bị hại anh Hoàng Văn Sang, anh Hoàng Văn Thực, anh Hoàng 

Văn Cấp đã nhận lại tài sản không yêu cầu bồi thường hay đề nghị gì khác. Những 

người liên quan vắng mặt không yêu cầu đề nghị bị cáo phải bồi thường dân sự. 

Riêng người bị hại anh Lục Văn Tâm đề nghị bị cáo Lường Văn L bồi 

thường số tiền 4.811.000đồng. Tại phiên toà bị cáo Lập nhất trí bồi thường cho anh 

Lục Văn Tâm. 

Tại bản Cáo trạng số: 08/CT-VKS-HS ngày 24 tháng 01 năm 2022 Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã truy tố các bị cáo Lường Văn L, Nguyễn 

Văn V phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích tính 

chất vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố tại bản Cáo trạng đối với các bị cáo và 

đề nghị HĐXX xử phạt như sau: 

- Áp dụng  khoản 1 Điều 173; điểm  s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt Lường Văn L từ 15 đến 18 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 29/11/2021. Không áp dụng 

hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

- Áp dụng  khoản 1 Điều 173; điểm  i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; 

Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V từ 06 đến 09 tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam (29/3/2022). Không áp dụng hình phạt bổ sung là 

hình phạt tiền đối với bị cáo. 

 Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 

585, Điều 586, Điều 589 Bộ luật dân sự buộc bị cáo Lường Văn L bồi thường cho 

anh Lục Văn Tâm số tiền 4.811.000đồng. 
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Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự:  

- Tịch thu xung quỹ nhà nước: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Suzuki viva, màu 

sơn xanh, biển số 19H3-8551 và 01 (một)  đăng ký xe mô tô, xe máy số 0048357, 

tên chủ xe: Nguyễn Thanh Sơn, biển số 19H3-8551. 

- Trả lại bị cáo Lập: 01 (một) sim viettel số 0379.203.691 và 01 (một) chứng 

minh nhân dân số 122317170 mang tên Lường Văn L. 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm đ Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. Bị cáo Lập, bị cáo Võ đều thuộc hộ nghèo nên miễn án phí hình sự sơ 

thẩm và án phí dân sự cho bị cáo Lập, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Võ. 

 Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Các bị cáo đều đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm trở về với gia đình 

và xã hội. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

        [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hội đồng xét xử xét 

thấy  hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn, Điều tra 

viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo không có ý kiến khiếu 

nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

như vậy là hợp pháp. 

[2] Về sự vắng mặt của người bị hại, người liên quan: Người bị hại, người có 

quyền và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng được triệu tập hợp lệ. Người bị 

hại, Người có quyền nghĩa vụ liên quan đều có lời khai trong hồ sơ, có đơn xin 

vắng mặt. Hội đồng xét xử xét thấy việc vắng mặt của người bị hại, người có 

quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không làm ảnh hưởng đến quá trình 

giải quyết vụ án. 

Căn cứ Điều 292; 293 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét 

xử vắng mặt theo qui định của pháp luật. 

 [3] Nội dung vụ án: Tại phiên toà bị cáo Lường Văn L và Nguyễn Văn V đều 

khai vào ngày 23/11/2021 tại khu rừng thuộc thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, 

huyện Lục Ngạn. Bị cáo cùng với Nguyễn Văn V đã có hành vi trộm cắp 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Realme C5, màu xanh, bên trong lắp sim số 0965.245.743 



8 
 

tổng giá trị là 2.240.000đồng của Hoàng Văn Sang, sinh năm 1999, trú tại thôn Đồng 

Hả, xã Yên Định, huyện Sơn Động. 

 Ngoài ra bị cáo Lường Văn L khai vào ngày 26/11/2021 cũng tại khu rừng thuộc 

thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn bị cáo một mình thực hiện hành vi 

trộm cắp của anh Lục Văn Tâm 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R17, 

màu xanh bên trong lắp sim số 0978.782.409 và số tiền 4.811.000 đồng (bốn triệu tám 

trăm mười một nghìn đồng), tổng giá trị tài sản trộm cắp của anh Lục Văn Tâm là 

6.891.000đồng; Trộm cắp của anh Hoàng Văn Thực  01 (một) chiếc điện thoại di động 

OPPO A37, màu Vàng, có ốp lưng nhựa màu trắng bên trong lắp sim số 0365.377.087 

và số 0379.609.182, tổng giá trị tài sản trộm cắp của anh Hoàng Văn Thực là 

780.000đồng; Trộm cắp của anh Hoàng Văn Cấp 01 (một) điện thoại di động OPPO 

A92, màu Xanh, có ốp nhựa màu trắng, bên trong lắp hai sim số 0979.337.493, số 

0329.782.993  và số tiền 300.000 đồng để ở ốp lưng điện thoại, tổng giá trị tài sản 

trộm cắp của anh Hoàng Văn Cấp là 4.060.000đồng. Tổng giá trị tại sản một mình 

bị cáo Lập trộm cắp là: 11.731.000đồng. 

 Như vậy tổng số tiền Lường Văn L phải chịu trách nhiệm hình sự là 

13.971.000đồng, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu trách nhiệm hình sự 

là 2.240.000 đồng. 

 Xét lời khai nhận tội của các bị cáo, lời khai báo của người bị hại, người 

liên quan, biên bản xác định hiện trường, bản ảnh hiện trường, bản ảnh nhận dạng 

tài sản, vật chứng của vụ án đã thu giữ và kết luận định giá tài sản, đã đủ cơ sở kết 

luận hành vi của các bị cáo Lường Văn L, Nguyễn Văn V đủ yếu tố cấu thành tội 

“Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.  

 [4] Xét về vai trò của các bị cáo thì thấy: Đây là một vụ án đồng phạm 

nhưng không phải phạm tội có tổ chức mà là đồng phạm giản đơn, không có sự 

phân công phân nhiệm giữa các bị cáo, không có kế hoạch chi tiết, không có người 

tổ chức cầm đầu, trong vụ án này bị cáo Lường Văn L đã nhiều lần liên tiếp thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản, giá trị tài sản bị cáo Lường Văn L chiếm đoạt cao 

hơn bị cáo Nguyễn Văn V  nên bị cáo giữ vai trò thứ nhất, bị cáo Nguyễn Văn V 

cùng với bị cáo Lập một lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên bị cáo giữ vai 

trò thứ hai. 

 [5] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của các bị cáo thì thấy: 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lương Văn Lập thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo 

Nguyễn Văn V không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong suốt quá trình điều tra 

cũng như tại phiên toà bị cáo Lường Văn L, Nguyễn Văn V đều thành khẩn khai 
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báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội nên các bị cáo đều được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.  

Bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng 

nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự.  

 [6] Về hình phạt: Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, nhân thân, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tránh nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử 

thấy rằng, hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương, các bị cáo 

là người có sức khỏe nhưng lười lao động, muốn hưởng lợi dựa trên sức lao động 

của người khác. Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống 

xã hội một thời gian như mức đề nghị của Viện kiểm sát mới đủ răn đe, giáo dục 

và phòng ngừa chung. 

Bị cáo Lường Văn L thực hiện hành vi nhiều lần, số tiền bị cáo chiếm đoạt 

lớn nên bị cáo phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Nguyễn Văn V. 

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có thu nhập ổn định, sống 

phụ thuộc gia đình, nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

 [8] Đối với anh Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1991, trú tại thôn Biển Giữa, xã 

Biển Động, huyện Lục Ngạn là người mở khóa, chạy lại phần mềm chiếc điện 

thoại Realme C5 do bị cáo Lập trộm cắp mang đến. Tuy nhiên anh Tiến không biết 

đó là tài sản do bị cáo Lập trộm cắp mà có, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Lục Ngạn không xem xét xử lý là có căn cứ chấp nhận. 

[9] Đối với chị Nông Thị Thùy Liên, sinh năm 1991, trú tại thôn Biển Trên, 

xã Biển Động, huyện Lục Ngạn và anh Lê Mã Lương, sinh năm 1986, trú tại: thôn 

Tư Thâm, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn: Là chủ cửa hàng mua, bán sửa chữa 

điện thoại, đã mua chiếc điện thoại di động Realme C5, màu Xanh của Lường Văn L 

trộm cắp. Khi mua, bán thì chị Liên, anh Lương đều không biết đó là tài sản do 

phạm tội mà có, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn không 

đặt ra xử lý chị Liên và anh Lương là có căn cứ nên không đặt ra xem xét giải 

quyết. 

[8] Về vật chứng:  

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định xử lý vật chứng trả 

lại cho các chủ sở hữu hợp pháp gồm: Trả lại 01 (một) chiếc điện thoại di động 

Realme C5, màu xanh, 01 (một) sim viettell có dãy số 8984048841000322625 là 

sim số 0965.245.743 cho anh Hoàng Văn Sang. Trả lại 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO R17, màu tím cho anh Lục Văn Tâm. Trả lại 01 (một) điện thoại 

di động nhãn hiệu OPPO A92 màu xánh, 01 (một) sim, mặt sau có các chữ và số 

4G viettel 8984, 0480, 0001, 7224, 088 là số thuê bao 0979.337.493, 01 (một) sim, 

mặt sau có các chữ và số 4G viettel 8984, 0480, 0033, 0591, 152 là số thuê bao 
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0329.782.993 cho anh Hoàng Văn Cấp. Trả lại 01 (một) ốp lưng điện thoại di động 

màu trắng, 01 (một) sim, mặt sau có các chữ và số 4G viettel 89840, 48008, 82311, 

9676 là số thuê bao 0365.377.087, 01 (một) sim, mặt sau có các chữ và số 4G 

viettel 8984, 04800, 03234, 03860 là số thuê bao 0379.609.182 cho anh Hoàng 

Văn Thực. Người bị hại đã nhận lại tài sản không có yêu cầu đề nghị gì nên không 

đặt ra xem xét giải quyết. 

- Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Suzuki viva, màu sơn Xanh, biển số 

19H3-8551 và 01 đăng ký xe mô tô, xe máy số 0048357 tên chủ xe Nguyễn Thanh 

Sơn biển số 19H3-8551. Đây là phương tiện bị cáo Lường Văn L sử dụng để thực 

hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. 

- Đối với 01 sim Viettel số 0379.203.691; 01 chứng minh thư nhân dân mang 

tên Lường Văn L. Đây là những tài sản cá nhân của bị cáo Lường Văn L không 

liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, nên cần trả lại cho bị cáo Lập. 

[9] Về trách nhiệm dân sự: Anh Hoàng Văn Sang, Hoàng Văn Thực, Hoàng 

Văn Cấp đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường hay đề nghị gì khác, 

những người có quyền và nghĩa vụ liên quan không yêu cầu các bị cáo phải bồi 

thường nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

- Đối với số tiền 4.811.000đồng bị cáo Lường Văn L trộm cắp của anh Lục Văn 

Tâm. Bị cáo  chưa bồi thường nên cần buộc bị cáo Lập trả lại cho anh Lục Văn Tâm số 

tiền 4.811.000đồng là có căn cứ. 

 [10] Về án phí: Các bị cáo Lường Văn L, Nguyễn Văn V đều là hộ nghèo, 

sống trong vùng kinh tế xã hội khó khăn nên cần miễn án phí hình sự, dân sự sơ 

thẩm cho bị cáo Lường Văn L, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn 

Văn V. 

[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo theo định của của pháp luật . 

          Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Áp dụng  khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52; Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự. Điều 333 và Điều 337 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

 Xử phạt Lường Văn L 16 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ, tạm giam 29/11/2021. 

 Áp dụng  khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38; 

Điều 58 Bộ luật hình sự. Điều 333 và Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

 Xử phạt Nguyễn Văn V 07 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính 

từ ngày bắt tạm giam 29/03/2022.  
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Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 

585, Điều 586, Điều 589 Bộ luật dân sự. 

Buộc bị cáo Lường Văn L bồi thường cho anh Lục Văn Tâm số tiền 

4.811.000đồng. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Tịch thu xung quỹ nhà nước: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Suzuki viva, màu 

sơn xanh, biển số 19H3-8551 và 01 (một)  đăng ký xe mô tô, xe máy số 0048357, 

tên chủ xe: Nguyễn Thanh Sơn, biển số 19H3-8551. 

Trả lại bị cáo Lường Văn L: 01 (một) sim viettel số 0379.203.691 và 01 (một) 

chứng minh nhân dân số 122317170 mang tên Lường Văn L. 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm đ Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội.  

Miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm bị cáo Lường Văn L. 

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho  bị cáo Nguyễn Văn V. 

Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

tống đạt bản án hoặc niêm yết công khai. 

 

Nơi nhận: 

 - VKSND huyện Lục Ngạn; 

 - Công an huyện Lục Ngạn; 

 - TAND Tỉnh Bắc Giang; 

 - THADS huyện lục ngạn; 

 - Người tham gia tố tụng; 

 - Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

 - UBND xã Đồng Cốc; 

 - UBND xã Phú Nhuận; 

- Sơ tư pháp; 

- Lưu hồ sơ. 

T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Côn   Giáp Văn Phẩm 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Ong Thân Thắng 
 
 


